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1. Sự cần thiết
Thực hiện Thông báo số 216/TB-VPCP ngày 24/7/2022 của Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo Kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Báo cáo rà soát Luật Giáo dục đại học (GDĐH), Thường trực Chính phủ thống nhất giao Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát và sơ kết 05 năm thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH và các văn bản pháp luật liên quan, báo cáo Chính phủ năm 2024, UBND tỉnh/ TP ....... đã tổ chức rà soát, đánh giá thực tiễn áp dụng và thi hành Luật GDĐH trong 05 năm (từ năm 2019 đến năm 2024); nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý để đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2018 khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận việc xây dựng dự án Luật GDĐH (sửa đổi).
2. Mục đích 
Đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, các chủ trương, chính sách đúng đắn, các quy định phù hợp đã giúp hệ thống GDĐH có những chuyển biến tích cực từng bước tạo ra những thay đổi căn bản, toàn diện cho hệ thống GDĐH, đẩy mạnh triển khai tự chủ đại học, giúp cho các cơ sở GDĐH thực hiện tốt hơn sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao gắn với phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Xác định rõ các nội dung bất cập, hạn chế mâu thuẫn chồng chéo, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật GDĐH và các nguyên nhân từ đó có cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH.
Nghiên cứu chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với phát triển GDĐH để xác định những vấn đề cần thể chế hóa trong Luật GDĐH.
3. Nguyên tắc đánh giá sơ kết
Nguyên tắc đánh giá sơ kết trung thực, khách quan, bám sát chủ trương, đường lối, những ưu tiên, quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với phát triển GDĐH; so sánh với các nước có cùng trình độ phát triển, các nước trong khu vực và trên thế giới. 
Đánh giá kết quả, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm để từ đó xác định những vấn đề mới về quan điểm, mục tiêu, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp khi chỉnh sửa Luật GDĐH.
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[bookmark: _Toc128728667][bookmark: _Toc150277485]1. Công tác rà soát, đánh giá thực tiễn áp dụng, thi hành Luật GDĐH và các quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật
Trong quá trình triển khai thực hiện hệ thống các văn bản QPPL hướng dẫn thi hành Luật GDĐH 2018, UBND tỉnh/ TP ....... tổ chức rà soát, đánh giá thực tiễn áp dụng và thi hành Luật GDĐH:
- Số văn bản QPPL triển khai thực hiện Luật GDĐH còn gây khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành Luật GDĐH: (đề nghị ghi rõ số lượng theo từng loại văn bản: Luật, Nghị quyết của UBTVQH, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư/Thông tư liên tịch, VBQPPL khác)
- Số điều, khoản trong Luật GDĐH mâu thuẫn, chồng chéo với Luật khác do Quốc hội ban hành:
- Số điều, khoản trong Luật GDĐH chưa phù hợp với thực tiễn:
- Số điều, khoản trong Luật GDĐH chưa cụ thể, rõ ràng để áp dụng trong thực tiễn:
(Nội dung cụ thể theo mẫu Bảng số 01 kèm theo)
[bookmark: _Toc439687159][bookmark: _Toc439685784][bookmark: _Toc439685411][bookmark: _Toc439685154][bookmark: _Toc439624161][bookmark: _Toc128728668][bookmark: _Toc150277486]2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật GDĐH và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành
[bookmark: _Toc128728669][bookmark: _Toc150277487]3. Công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính
- Số liệu tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ các CSGD (Bảng số 02 kèm theo)
- Số lượt thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực GDĐH từ năm 2019-2023 (Bảng số 03 kèm theo)
- Tổ chức và hoạt động của thanh tra nội bộ các cơ sở GDĐH trực thuộc địa phương.

Phần thứ hai
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TỒN TẠI, BẤT CẬP VÀ NGUYÊN NHÂN

[bookmark: _Toc150277488][bookmark: _Toc128728670]I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
1. [bookmark: _Toc128728671][bookmark: _Toc150277489]Về quản lý nhà nước đối với GDĐH
Đánh giá kết quả đạt được về quản lý nhà nước đối với GDĐH theo trách nhiệm của các chủ thể cụ thể thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Luật số 34[footnoteRef:1]. Cụ thể: [1:  Bộ GDĐT tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về GDĐH; Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ GDĐT thực hiện quản lý nhà nước về GDĐH; UBND cấp tỉnh/ TP thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục theo phân cấp của Chính phủ] 

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục của cơ sở GDĐH trên địa bàn;
- Bảo đảm các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, tài chính, cơ sở vật chất, thư viện và thiết bị dạy học của trường đại học công lập thuộc phạm vi quản lý;
- Phát triển các loại hình nhà trường, thực hiện xã hội hóa GDĐH; bảo đảm đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả GDĐH tại địa phương;
- Thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước và chính sách của địa phương để bảo đảm quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình về thực hiện nhiệm vụ và chất lượng GDĐH thuộc phạm vi quản lý;
- Kết quả thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển GDĐH tại địa phương.
2. Về thực hiện các chính sách phát triển GDĐH
- Chính sách đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, phục vụ phát triển công nghệ cao.
- Chính sách phân bổ ngân sách và nguồn lực cho giáo dục đại học theo nguyên tắc cạnh tranh, bình đẳng, hiệu quả thông qua chi đầu tư, chi nghiên cứu phát triển, đặt hàng nghiên cứu và đào tạo, học bổng, tín dụng sinh viên và hình thức khác.
- Ưu tiên, ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng để phát triển GDĐH; chính sách ưu đãi đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào hoạt động GDĐH, khoa học và công nghệ tại cơ sở GDĐH.
- Chính sách xã hội hóa GDĐH, khuyến khích phát triển cơ sở GDĐH tư thục; ưu tiên cơ sở GDĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.
3. Về nguồn lực cho GDĐH
3.1. Về củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự trong các cơ sở GDĐH
- Đề nghị báo cáo rõ về cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự theo quy định của Luật GDĐH để bảo đảm các điều kiện hoạt động của các cơ sở GDĐH công lập (trường trực thuộc địa phương).
3.2. Về kinh phí cho GDĐH 
Nêu rõ mức kinh phí ngân sách nhà nước cấp hàng năm (bao gồm chi thường xuyên, chi đầu tư từ tất cả các nguồn vốn: trong nước, ngoài nước) (Bảng số 04 kèm theo)
- Chi thường xuyên: bao gồm NSNN cấp thường xuyên hàng năm bố trí cho GDĐH và kinh phí triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ về GDĐH do bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương đang chủ trì thực hiện.
- Chi đầu tư: đánh giá rõ vốn đầu tư công nguồn NSNN và các nguồn hợp pháp khác bố trí cho GDĐT theo các kế hoạch trung hạn và hằng năm, bao gồm tổng số vốn, mục tiêu đầu tư, dự án đầu tư, đánh giá tăng/giảm từ khi có Luật số 34 đến nay.
3.3. Huy động nguồn lực xã hội cho GDĐH 
[bookmark: _Toc128728679][bookmark: _Toc150277497][bookmark: _Hlk113353586]Nêu rõ các hình thức, hoạt động huy động nguồn lực trong xã hội của Bộ và cơ quan TW, cơ sở GDĐH, mức kinh phí huy động được.” (Bảng số 05 kèm theo).
II. TỒN TẠI, BẤT CẬP
Xác định rõ các nội dung bất cập, hạn chế mâu thuẫn chồng chéo, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan. Trường hợp nội dung trong định hướng là vấn đề mới chưa có quy định trong luật thì cần nghiên cứu, đánh giá về việc thi hành văn bản dưới luật (nếu có) đang điều chỉnh nội dung này; làm rõ nhu cầu cần có quy định của luật để điều chỉnh và kinh nghiệm quốc tế. Trong mỗi lĩnh vực cụ thể, cần lồng ghép đánh giá việc thực hiện các chính sách của Nhà nước liên quan (về thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình, về hợp tác doanh nghiệp, hợp tác quốc tế…), có các đối sánh trước và sau khi thực hiện Luật, cũng như có các phân tích, đối sánh quốc tế; nội dung quản lý nhà nước/phân cấp quản lý nhà nước, việc tuân thủ quy định pháp luật và những vấn đề nổi cộm (qua công tác thanh tra, kiểm tra).
1. Hệ thống trình độ và văn bằng, chứng chỉ giáo dục đại học 
- Các trình độ đào tạo, định hướng đào tạo, trình độ đào tạo ngành chuyên sâu đặc thù; khung trình độ quốc gia, đối sánh và tham chiếu khu vực, quốc tế; vấn đề về trình độ cao đẳng… 
- Hệ thống văn bằng, văn bằng ngành chuyên sâu đặc thù, văn bằng trình độ tương đương; việc công nhận văn bằng, công nhận trình độ tương đương; 
- Các chứng chỉ dùng trong giáo dục đại học, vấn đề công nhận chứng chỉ.
2. Tổ chức, quản lý cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục khác có hoạt động giáo dục đại học
- Tổ chức cơ sở GDĐH (cơ cấu tổ chức, hội đồng trường, hiệu trưởng, trường thành viên và trường thuộc, phân hiệu, việc thành lập, giải thể…bổ nhiệm và công nhận các chức danh…) của các cơ sở GDĐH trực thuộc địa phương. 
- Quyền tự chủ của các cơ sở GDĐH về tổ chức bộ máy, biên chế...
- Quản lý các cơ sở GDĐH (phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước và quản lý trực tiếp các cơ sở giáo dục đại học
- Tổ chức và quản lý các trường đào tạo, bồi dưỡng; các viện nghiên cứu có hoạt động GDĐH; việc thành lập và chuyển đổi, tổ chức lại thành cơ sở GDĐH…
3. Các chính sách và quy định về hoạt động khoa học và công nghệ 
* Đánh giá hoạt động KHCN của các cơ sở GDĐH trực thuộc và các cơ sở giáo dục đại học tư thục đóng trên địa bàn theo 03 mục tiêu của Điều 39 Luật GDĐH:
* Đánh giá hoạt động KHCN của các cơ sở GDĐH trực thuộc và các cơ sở giáo dục đại học tư thục đóng trên địa bàn theo 04 nội dung của Điều 40 Luật GDĐH
* Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của UBND cấp tỉnh theo Khoản 1 Điều 42 Luật GDĐH và Nghị định số 109/2022/NĐ-CP quy định về hoạt động KHCN trong các cơ sở GDĐH
(1) Tập trung đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ cho các cơ sở GDĐH.
(2) Tạo cơ chế, chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học phục vụ phát triển đất nước (chính sách đặc thù của địa phương).
(3) Ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực đạt trình độ nghiên cứu ngang tầm khu vực và quốc tế.
- Kiến nghị, đề xuất
- Thống kê về hoạt động KHCN của các cơ sở GDĐH trực thuộc và các cơ sở giáo dục đại học tư thục đóng trên địa bàn (Bảng số 06 kèm theo)
4. Các chính sách và quy định về hoạt động hợp tác quốc tế 
- Chính sách về tiếp nhận tư vấn, tài trợ, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị của nước ngoài; 
- Quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế;
- Quy định về tham gia các tổ chức giáo dục, khoa học, hội nghề nghiệp khu vực và quốc tế;
- Quy định về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật;
5. Các chính sách và quy định về giảng viên 
- Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận tiêu chuẩn đạt và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học (giảng viên cao cấp, giảng viên chính, giảng viên, trợ giảng) theo Luật viên chức; phân loại giảng viên theo tính chất hợp đồng và chế độ làm việc (cơ hữu, toàn thời gian, thỉnh giảng). 
- Quy định và chính sách về phát triển đội ngũ giảng viên cơ sở giáo dục đại học.
- Quyền, nhiệm vụ, chế độ chính sách đối với giảng viên các cơ sở GDĐH trực thuộc địa phương.
6. Các chính sách và quy định về người học
Chính sách học phí, học bổng, tín dụng ưu đãi và các chính sách hỗ trợ, ưu đãi khác đối với người học tại các cơ sở GDĐH trực thuộc địa phương (Việc tuyên truyền phổ biến quy chế, quy định, công tác tổ chức thực hiện đảm bảo quyền của người học, kết quả)
7. Nguồn tài chính của cơ sở giáo dục đại học 
Học phí và khoản thu từ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, khoản thu dịch vụ khác hỗ trợ hoạt động đào tạo; Khoản thu từ nhận đặt hàng đào tạo, nghiên cứu của Nhà nước, tổ chức và cá nhân; thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước giao; Khoản thu từ đầu tư của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; nguồn tài chính bổ sung từ kết quả hoạt động hằng năm của cơ sở giáo dục đại học; Khoản thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ phục vụ cộng đồng, đầu tư tài chính (nếu có) và nguồn thu hợp pháp khác; Nguồn vốn vay; các nguồn tài trợ, viện trợ, quà biếu, tặng, cho của cựu sinh viên, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; Ngân sách nhà nước cấp (nếu có). (Bảng số 07 kèm theo)
8. Học phí và các khoản thu dịch vụ khác 
Đánh giá mức độ bù đắp chi phí đào tạo của mức học phí hiện hành và quy định mức học phí hiện hành; việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các đơn vị; mức thu dịch vụ tuyển sinh và khoản thu dịch vụ khác được xác định trên nguyên tắc tính đủ chi phí hợp lý thực tế phát sinh; Việc thực hiện quy định cơ sở giáo dục đại học phải công bố công khai chi phí đào tạo, mức thu học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và khoản thu dịch vụ khác cho lộ trình cả khóa học, từng năm học cùng với thông báo tuyển sinh và trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học; có trách nhiệm trích một phần nguồn thu học phí để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. (Bảng số 08 kèm theo)
9. Đánh giá quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học về quản lý tài chính của cơ sở giáo dục đại học
- Đối với cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên (nhóm 1 và nhóm 2): Đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong việc thực hiện quy định hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định việc sử dụng nguồn tài chính: (i) Quyết định sử dụng nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước cấp để đầu tư các dự án thực hiện hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; (ii) Quyết định nội dung và mức chi từ nguồn thu học phí và thu sự nghiệp, nguồn kinh phí đặt hàng, giao nhiệm vụ, bao gồm cả chi tiền lương, chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý theo quy định của quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở giáo dục đại học.
- Đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục: Đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong việc thực hiện quy định phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi từ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học tư thục phải dành ít nhất là 25% để đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học, cho các hoạt động giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động, phục vụ cho hoạt động học tập và sinh hoạt của người học và thực hiện trách nhiệm xã hội.
10. Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học về Quản lý và sử dụng tài sản của cơ sở giáo dục đại học 
- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Đề nghị đánh giá quyền (thẩm quyền) tự chủ của cơ sở giáo dục đại học về Quản lý và sử dụng tài sản với các quy định của pháp luật về tài sản công), những cản trở trong quá trình thực hiện tự chủ và đề xuất tăng cường tự chủ trong quản lý, sử dụng tài sản công.
- Đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục: Đánh giá cụ thể những nội dung sau và đề xuất: 
+ Tài sản của Nhà nước và quyền sử dụng đất được Nhà nước giao cho trường đại học tư thục phải được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về đất đai; không được chuyển thành sở hữu tư nhân dưới bất cứ hình thức nào (có vướng mắc gì không).
+ Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với tài sản khác của Nhà nước phải theo nguyên tắc bảo toàn và phát triển; 
+ Tài sản chung hợp nhất không phân chia bao gồm tài sản được viện trợ, tài trợ, hiến tặng, cho tặng và tài sản khác được pháp luật quy định là tài sản chung hợp nhất không phân chia, thuộc sở hữu của cộng đồng nhà trường, do hội đồng trường hoặc hội đồng đại học đại diện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của người chuyển giao quyền sở hữu tài sản (nếu có) vì mục đích phát triển của trường đại học tư thục và lợi ích của cộng đồng, theo nguyên tắc bảo toàn và phát triển; không được chuyển thành sở hữu tư nhân dưới bất cứ hình thức nào.
11. Phân cấp quản lý nhà nước đối với GDĐH
UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo thực hiện quản lý nhà nước về GDĐH theo phân cấp của Chính phủ; hỗ trợ phát triển cơ sở GDĐH trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục của cơ sở GDĐH tại địa phương; thực hiện xã hội hóa GDĐH; bảo đảm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả GDĐH tại địa phương; thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước và chính sách của địa phương để bảo đảm quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình về thực hiện nhiệm vụ và chất lượng của GDĐH thuộc phạm vi quản lý; kết quả thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển GDĐH tại địa phương.
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II. GIẢI PHÁP
1. Giải pháp về thể chế
[bookmark: _GoBack]Để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa Luật GDĐH và các Luật khác, đồng thời để giải quyết những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện như phân tích nêu trên, Bộ GDĐT đề xuất giải pháp về thể chế như sau:
(1) Văn bản có nội dung cần đình chỉ thi hành (đề nghị ghi rõ số lượng theo từng loại văn bản: Luật, Nghị quyết của UBTVQH, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư/Thông tư liên tịch, VBQPPL khác)
(2) Văn bản có nội dung cần sửa đổi, bổ sung (đề nghị ghi rõ số lượng theo từng loại văn bản: Luật, Nghị quyết của UBTVQH, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư/Thông tư liên tịch, VBQPPL khác)
(3) Văn bản có nội dung cần thay thế (đề nghị ghi rõ số lượng theo từng loại văn bản: Luật, Nghị quyết của UBTVQH, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư/Thông tư liên tịch, VBQPPL khác)
(4) Văn bản có nội dung cần bãi bỏ (đề nghị ghi rõ số lượng theo từng loại văn bản: Luật, Nghị quyết của UBTVQH, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư/Thông tư liên tịch, VBQPPL khác)
(5) (Văn bản có nội dung cần ban hành mới (nếu có).
(Nội dung cụ thể theo mẫu Bảng số 01 kèm theo)
2. Giải pháp về tổ chức thi hành Luật GDĐH
Công tác phổ biến pháp luật; rà soát VBQPPL; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; thanh tra, kiểm tra…



